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TÒA ÁNNHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG TÍN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 57 /2019/HS-ST
 

     Ngày 26 tháng 7 năm 2019 

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Nguyễn Anh Tuấn
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Đăng Bôi và ông Trần Quốc Trung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thường Tín
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại  trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 59/2019/TLST- HS ngày 27 tháng 6  năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 54/2019/HSST-QĐ ngày 03 tháng 7 năm 

2019 đối với bị cáo: 

 Chử Văn C (tên gọi khác Nguyễn Văn C), sinh năm 1986 (bị cáo còn khai năm 

sinh 1981)  tại Hà Nội; Trú tại thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội; Dân tộc Kinh; Quốc tịch Việt Nam; Tôn giáo không; Con ông Nguyễn Trọng Luân 

(còn có tên khác là Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Luận – đã chết)  và bà Đinh Thị 

Hảo (Bố dượng Chử Văn Song); Vợ là Vũ Thị Xuân (theo bị cáo khai còn có tên là Vũ 

Thị Mai) có 03 con; Tiền án, tiền sự không; Đặc điểm khác về nhân thân:  

Ngày 14/9/2001 bị Tòa án nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xử phạt 30 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Ngày 01/12/2006 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 05 năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản. 
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Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 19/2018/HS-PT ngày 10/4/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Hưng Yên, xử phạt 03 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, được trừ 

thời gian đã tạm giữ tạm giam, còn phải chấp hành hình phạt là 03 năm 3 tháng 17 ngày 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Ngày 13/6/2019, Chử Văn Chiến tự nguyện 

thi hành hình phạt tù của Bản án. 

- Người bị hại:  

1.Ông Uông Huy Hùng, sinh năm 1959. Trú tại: thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội (Vắng mặt). 

2. Ông Bùi Anh Thơ, sinh năm 1965. Trú tại: thôn Thư Dương, xã Thư Phú, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội(Vắng mặt). 

3. Anh Nguyễn Trung Đoàn, sinh năm 1986. Trú tại: thôn Bạch Nao, xã Thanh 

Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội(Vắng mặt). 

4. Anh Cao Văn Vinh, sinh năm 1993. HKTT: xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định. Hiện trú tại: thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội(Vắng mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Mạnh Tiến, sinh năm 

1987; địa chỉ thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên(Vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 01/7/2017, Chử Văn C  và Nguyễn 

Mạnh T đang chơi ở nhà chị Vũ Thị Mai (vợ của Chiến) tại Hoàng Trạch, Mễ Sở, Văn 

Giang, Hưng Yên thì Chiến rủ Tiến “Tao với mày đi ăn trộm x e máy , lấy tiền tiêu” , 

Tiến đồng ý . Chiến vào trong buồng lấy một túi vải màu đen đựng một kìm thủy lực 

màu vàng-đen, một tay công bằng kim loại hình chữ “T” và một vam phá khóa bằng 

kim loại dài khoảng 05 cm một đầu d ẹt, rồi lên xe máy có  nhãn hiệu Honda Dream để 

Tiến chở đi trộm cắp tài sản . Chiến và Tiến đi qua đò sang Vạn Phúc , Thanh Trì , Hà 
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Nội rồi đi xuống địa phận huyện Thường Tín . Khi đi đến khu vực gầm cầu vượt đường 

cao tốc thuộc địa phận Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội, T và Ch dừng xe. Chiến 

mang theo túi đồ chuẩn bị từ trước đến cửa quán trông giữ xe của ông Uông Huy Hùng , 

còn Tiến đứng ngoài cảnh giới . Thấy cửa quán của ông Hù ng khóa cửa, C lấy kìm thủy 

lực cắt khóa cửa quán , sau đó cất chiếc khóa cửa vừa cắt vào trong túi xách của mình 

rồi đi vào trong quán và lấy vam phá khóa phá khóa điện chiếc xe máy nhãn hiệu 

Honda Dream biển số 33K2-4423, sau đó C dắt chiếc xe trên ra khỏi quán , lấy một 

thanh củi nhỏ cài cửa quán trông xe lại và dắt xe vừa trộm được ra ngoài chỗ T  đứng 

đợi, nổ máy và điều khiển chiếc xe vừa trộm cắp được còn T  điều khiển xe máy của 

mình cùng nhau đi đến Điếm số 86 đê Hữu Hồng thu ộc địa phận xã N inh Sở , huyện 

Thường Tín, TP.Hà Nội. Do cửa điếm số 86 khóa nên Ch dùng kìm thủy lực của mình 

cắt khóa cửa điếm , cất chiếc khóa vào trong túi xách của mình rồi dắt chiếc xe mà Ch  

và T vừa trộm cắp được vào trong điếm cất giấu rồi đóng cửa điếm lại . Sau đó T  tiếp 

tục điều khiển xe máy của mình chở Ch  quay lại quán trông xe của ông Hùng để lần 

lượt lấy trộm và mang ra điếm số 86 một xe máy nhãn hiệu Honda Furture FI màu đen-

đỏ, biển số 29X7-184.37; một xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha , màu đen -xám, 

biển số 30Y2-2326 và một xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius , màu đen -đỏ, biển số 

18D1-147.84 để cất giấu. Sau khi trộm cắp và cất giấu xong bốn xe máy trên , Tiến chở 

Chiến về nhà chị Mai, còn T đi về nhà mình ngủ. Đến khoảng 08 giờ ngày 02/7/2017, C 

đi ra điếm số 86 lấy lần lượt 03 xe máy nhãn hiệu Honda Furture FI  biển số 29X7-

184.37, Honda Wave Alpha biển số 30Y2-2326, Yamaha Sirius biển số 18D1-147.84đi 

lên khu vực bệnh viện Thanh Nhàn , phường Thanh Nhàn , quận Hai Bà Trưng , TP.Hà 

Nội bán cho hai thanh niên không quen biết với giá  ba chiếc xe lần lượt là 3.000.000 

đồng, 2.000.000 đồng và 3.000.000 đồng. Sau đó, Cn tiếp tục đi xe buýt về điếm số 86 

lấy xe máy nhãn hiệu Honda Dream II , biển số 33K2-4423 mang về nhà chị Mai rồi 

dùng axit tẩy, đục lại số máy của xe và tháo biển số 33K2-4423, lắp biển số 89H1-8965 

vào, rồi đi xe đến nhà  giao cho T sử dụng.  
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Ngày 05/7/2017, Chử Văn Ch  đã đến Công an huyện Yên Mỹ , tỉnh Hưng Yên 

đầu thú khai nhận về một vụ trộm cắp tài sản khác mà Ch  thực hiện trên địa bàn hu yện 

Yên Mỹ, trong quá trình làm việc với Công an huyện Yên Mỹ , Ch đã khai về việc cùng 

với Ttrộm cắp 04 chiếc xe máy tại nhà ông Uông Huy Hùng ngày 01/7/2017 và giao 

nộp chiếc túi vải màu đen cùng với chiếc kìm thủy lực.  

Ngày 12/7/2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Th ường 

Tín đã có kết luận định giá tài sản số 54/KL-HĐĐG kết luận:  

- 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Honda Dream II, màu nâu, sản 

xuất tại Thái Lan, BKS 33K2-4423, số khung 8085738 và số máy 8085738, đưa vào sử 

dụng mới từ tháng 10/1998, trị giá 4.000.000 đồng; 

 - 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Honda Furture FI, màu đen đỏ, 

mang BKS 29X7-184.37, số khung 5342DY006025, số máy JC54E1013685, đưa vào sử 

dụng mới từ tháng 10/2013, trị giá 18.600.000 đồng; 

 - 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda , loại xe Honda Wave Alpha , màu đen 

xám, mang BKS 30Y2-2326, số khung 118407, số máy 1687919, đưa vào sử dụng mới 

từ tháng 3/2009, trị giá 5.049.000 đồng; 

 - 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha , loại xe Sirius , phanh cơ, vành nan 

hoa thường, màu đen đỏ, mang biển số 18D1-147.84, số khung Y738316, số máy 5C63-

38435, đưa vào sử dụng từ tháng 02/2013, trị giá 12.408.000 đồng. 

 Giá trị tài sản trưng cầu định giá là: 40.057.000 đồng. 

Tại Bản án số 123/2017/HSST ngày 29/12/2017, Tòa án nhân dân huyện Thường 

Tín đã xử phạt Nguyễn Mạnh T 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Tại bản cáo trạng số 56/CT-VKS ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thường Tín đã truy tố Chử Văn Ch  về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là khoản 1 Điều 173 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện Thường Tín giữ nguyên quan 

điểm truy tố, đề nghị:  
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Áp dụng khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo từ 24- 28 tháng tù, tổng hợp với hình phạt bị cáo đang chấp hành theo Bản án 

hình sự phúc thẩm số 19/2018/HS-PT ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án. 

Áp dụng các điều 584; 587; 589 của Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Chử Văn C và 

anh Nguyễn Mạnh T phải liên đới bồi thường cho ông Uông Huy Hùng số tiền là 

29.500.000 đồng, Chiến phải bội thường 90%, Tiến phải bồi thường 10%. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 01/7/2017, Chử Văn Cn và Nguyễn Mạnh T đã cùng 

nhau đi trộm cắp tài sản . Khi đến quán trông xe nhà ông Uông Huy Hùng ở chân cầu 

vượt đường cao tốc thuộc địa phận thôn Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội, Tiến đã 

đứng ngoài cảnh giới để cho Chiến dùng kìm thủy lực cắt khóa cửa quán trông xe lấy 

trộm 01 (một) chiếc xe má y nhãn hiệu Honda, loại xe Honda Dream II , màu nâu của 

ông Uông Huy Hùng , và ba chiếc xe máy khác của anh Nguyễn Trung Đoàn , anh Cao 

Văn Vinh và anh Bùi Anh Thơ gửi tạ i quán trông xe của ông Hùng . Tổng giá trị bốn 

chiếc xe máy mà T  và Ch n trộm cắp ở quán trông xe nhà ông Uông Huy Hùng là 

40.057.000 đồng.  

Hành vi của Chử Văn C đã phạm tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 

Điều 138 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) (nay là khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) . Chử Văn Cđã 

cùng Nguyễn Mạnh T trộm cắp tài sản, vai trò, mức độ phạm tội của Chử Văn Ccao 

hơn so với T 
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Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất 

trật tự trị an tại địa phương,  do đó cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức 

độ tội phạm để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt và răn đe những người khác 

không phạm tội. Bị cáo có nhân thân xấu, vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly 

bị cáo khỏi xã hội một thời gian đủ để giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe những người 

khác không phạm tội. Hiện bị cáo đang chấp hành hình phạt của Bản án  số 

19/2018/HS-PT ngày 10/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, do đó cần tổng 

hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án. 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử nhận thấy, tại cơ quan công an bị cáo 

đã đầu thú, khai ra hành vi trộm cắp tài sản; thành khẩn khai báo và  ăn năn hối cải;  

hiện bị cáo bị bệnh lao phổi nặng . Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017) được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Uông Huy Hùng đã nhận lại chiếc xe Honda Dream 

II mà Nguyễn Mạnh Tiến giao nộp khi đầu thú và không có ý kiến thắc mắc gì . Về ba 

chiếc xe còn lại của anh Nguyễn Trung Đoàn, anh Cao Văn Vinh và anh Bùi Anh Thơ 

đã gửi xe của mình tại quán nhà ông Uông Huy Hùng. Ông Hùng đã bồi thường cho các 

chủ sở hữu các xe bị mất . Anh Đoàn, anh Thơ và anh Vinh đã nhận tiền bồi thường và 

không có đề nghị gì  về dân sự . Ông Hùng yêu cầu  bị cáo và anh Nguyễn Mạnh T bồi 

thường lại cho ông Hùng số tiền 29.500.000 đồng cho 03 chiếc xe bị mất hiện chưa tìm 

thấy mà ông Hùng đã trả tiền cho chủ sở hữu của ba chiếc xe trên . Xét yêu cầu của ông 

Uông Huy Hùng là phù hợp pháp luật, cần buộc Chử Văn Ch và anh Nguyễn Mạnh T 

liên đới bồi thường cho ông Uông Huy Hùng số tiền này, trong đó phần của Chử Văn 

Ch là 25.000.000 đồng, phần của Nguyễn Mạnh Tlà 4.500.000 đồng. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự trong vụ án hình sự theo quy 

định của pháp luật. 
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Anh Nguyễn Mạnh T phải chịu án phí dân sự trong vụ án hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) (nay là khoản 1 Điều 173;  điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 

2017)); 

Tuyên bố bị cáo Chử Văn C phạm tội Trộm cắp tài sản; 

Xử phạt bị cáo Chử Văn C 18 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 03 năm 3 tháng 17 

ngày tù của  Bản án  số 19/2018/HS-PT ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 04 năm 09 tháng 

17 ngày tù,  thời hạn tù tính từ ngày 13/6/2019. 

2. Áp dụng các điều 357, 468, 584; 587; 589 của Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo 

Chử Văn Chiến và anh Nguyễn Mạnh T phải liên đới bồi thường cho ông Uông Huy 

Hùng số tiền là 29.500.000 (hai mươi chín triệu năm trăm nghìn)  đồng, trong đó phần 

của Chử Văn C là 25.000.000 (hai mươi lăm  triệu) đồng, phần của Nguyễn Mạnh T là 

4.500.000  (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thì người phải thi hành án còn phải chịu lãi suất đối với số tiền phải thi hành án mà 

chậm thi hành, tương ứng với thời gian chậm thi hành án. Mức lãi suất theo sự thỏa 

thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 

468 của Bộ luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì mức lãi suất là 

10%/năm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9  của Luật thi hành án dân sự, 
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thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân 

sự. 

3. Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết Quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

Buộc bị cáo Chử Văn C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

1.250.000 (một triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án 

hình sự. 

Buộc anh Nguyễn Mạnh T phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ 

án hình sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- VKSND huyện Thường Tín; 

- Công an huyện Thường Tín; 

- Thi hành án dân sự huyện Thường Tín; 

- Trại giam nơi bị cáo thi hành án; 

- Lưu hồ sơ, vp…  
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn  

 

 

 

 


